
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVD       Bình Định, ngày        tháng 5  năm 2022 
V/v thực hiện báo cáo thống kê 

lĩnh vực dược - mỹ phẩm 

6 tháng đầu năm 

 

     
 

   Kính gửi:  

- Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; 

- Bệnh viện Bình Định. 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân. 

 

Thực hiện Thông tư 25/2021/TT-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm; 

 Để có cơ sở đánh giá tình hình sử dụng thuốc và báo cáo Bộ Y tế; Sở Y tế 

đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm (từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022) theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm.   

Gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/7/2022, gửi file mềm về địa chỉ thư 

điện tử nvd@syt.binhdinh.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc các đơn vị liên hệ Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược, điện thoại: 

0256.3792836) để được hướng dẫn. 

 Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng KHTC; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVDHo. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Văn Trƣơng 
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Phụ lục 1 

  

GIÁ TRỊ THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI ĐƠN VỊ 

ĐVT: VNĐ 

Số 

TT 
Tên cơ sở 

Tổng 

giá trị 

sử 

dụng 

thuốc 

Thuốc 

biệt 

dược 

gốc 

Thuốc 

generic 

Thuốc 

dược 

liệu 

Kháng 

sinh 

Vắc 

xin 

Sinh 

phẩm 

Thuốc 

phóng 

xạ và 

hợp 

chất 

đánh 

dấu 

Giá 

trị sử 

dụng 

thuốc 

bảo 

hiểm 

y tế 

Giá trị 

thuốc 

được 

viện 

trợ, 

viện trợ 

nhân 

đạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Tổng           

A Y tế công lập           

I Tuyến tỉnh           

1             

2             

II Tuyến huyện           

1             

2             

B Y tế tư nhân           

1             

2             

 

  

Ngƣời lập biểu 
(Ký, họ tên) 

  

Ngƣời kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

........, ngày .... tháng .... năm ....... 

Giám đốc đơn vị 
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Phụ lục 2 

 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƢỚC  

TẠI ĐƠN VỊ 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở 

Tính theo số lượng mặt hàng Tính theo giá trị 

Số 

lượng 

thuốc 

trúng 

thầu 

Số lượng 

thuốc sản 

xuất trong 

nước trúng 

thầu 

Tỷ lệ mặt 

hàng thuốc 

sản xuất 

trong nước 

trúng thầu 

(%) 

Tổng số 

tiền thuốc 

sử dụng 

tại cơ sở y 

tế 

(VNĐ) 

Tổng số 

tiền thuốc 

sản xuất 

trong 

nước sử 

dụng tại 

cơ sở y tế 

(VNĐ) 

Tỷ lệ giá 

trị thuốc 

sản xuất 

trong nước 

đã sử dụng 

tại cơ sở y 

tế 

(%) 

 Tổng       

A Y tế công lập       

I Tuyến tỉnh       

1        

2        

II Tuyến huyện       

1        

2        

B Y tế tư nhân       

1        

2        

  

  

Ngƣời lập biểu 
(Ký, họ tên) 

  

Ngƣời kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

........, ngày .... tháng .... năm ....... 

Giám đốc đơn vị 
(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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